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TÓM TẮT:  Ảnh hưởng của các ngưỡng nhiệt độ khác nhau đến một số đặc điểm sinh học của loài bét  
bắt mồi A. longispinosus được tiến hành nghiên cứu tại 25, 30 và 35°C dưới điều kiện ánh sáng ngày dài 
16L:8D. Kết quả đã chỉ ra rằng, nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính sinh học cũng như bảng sống 
của A. longispinosus. Khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 35°C, vòng đời của cả con đực và cái A. longispinosus, 
thời gian trước đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, thời gian sau đẻ trứng cũng như tuổi thọ của con cái càng 
ngắn lại. Tuy nhiên, tổng số trứng của con cái lại cao nhất tại 30°C và thấp nhất tại 35°C. Tỷ lệ tăng tự 
nhiên của A. longispinosus cũng tăng khi nhiệt độ tăng từ 25ºC  đến 35ºC. Đây là loài thích nghi với vùng 
có khí hậu nóng ẩm. 

Từ khóa: Amblyseius longispinosus, bảng sống, đặc điểm sinh học, loài bét bắt mồi, nhiệt độ. 
 
MỞ ĐẦU 

 Các loại bét (bét đỏ hai chấm, bét đỏ son...) 
là dịch hại chính của hơn 180 loại cây trồng 
khác nhau bao gồm các loại cây lương thực như 
lúa, ngô, sắn; cây công nghiệp như bông vải, 
mía, đậu tương, lạc, cà phê, ca cao, cao su, chè; 
cây rau như cà chua, dưa leo, bầu, bí;  đậu đỗ, 
các loại cây ăn quả như cây có múi (cam, quýt, 
bưởi), nhãn, vải, xoài, mãng cầu, sầu riêng, táo, 
ổi, nho, mận, dâu tây, dưa hấu; các cây hoa 
kiểng như hoa hồng, hoa huệ, phong lan, mai 
vàng, đồng tiền… [21]. Chúng khá nguy hiểm 
bởi có kích thước rất nhỏ, khó phát hiện bằng 
mắt thường (con trưởng thành chỉ dài khoảng 
0.5 mm), khả năng sinh sản cao, vòng đời rất 
ngắn, có nhiều lứa, nhiều thế hệ trong một năm, 
sức phát triển quần thể cao, dễ kháng thuốc [11, 
12], dễ bộc phát thành dịch trên nhiều loại cây 
trồng [6, 17, 26 ]. Hầu hết các nghiên cứu về 
phòng trừ sinh học đối với các loài bét nhỏ này 
hiện nay tập trung vào nhóm bét bắt mồi họ 
Phytoseiidae bởi khả năng kiềm hãm quần thể 
con mồi ở mật độ thấp [18].  

 A. longispinosus là một trong số  ít loài bét 
bắt mồi quan trọng thuộc họ Phytoseiidae được 
tìm thấy ở  vùng có khí hậu nóng ẩm như Ai 
Cập, vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Á 
như: Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, 
Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Phillipines, 
Pakistan, Đài Loan, Thái Lan và một số vùng 
khác ở New Zealand trên nhiều loại cây trồng 

trong nhà lưới nhà kính và các loại cây ăn quả. 
A. longispinosus ăn tất cả các giai đoạn từ trứng 
đến thành trùng con mồi. Nó cũng là loài phổ 
biến và đóng vai trò quan trọng trong việc kìm 
hãm số lượng các loài bét hại họ Tetranychidae 
trên nhiều loài cây trồng khác nhau.   

Vì nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh 
trưởng, phát triển và khả năng sinh sản của 
nhiều loài bét bắt mồi được sử dụng trong biện 
pháp sinh học, cho nên hiểu rõ tác động của 
nhiệt độ đến loài bét bắt mồi có thể sử dụng để 
đánh giá tỷ lệ sinh sản và khả năng hình thành 
quần thể của các loài bét bắt mồi. Tỷ lệ tăng tự 
nhiên (rm) cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá 
khả năng sinh sản của loài trong điều kiện 
phòng thí nghiệm,  và nhiệt độ là yếu tố quyết 
định quan trọng đến tỷ lệ tăng tự nhiên này. Có 
rất nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ 
và thức ăn lên sinh trưởng và sinh sản của  
nhiều loài bét bắt mồi trên thế giới [2, 22], tuy 
nhiên, có rất ít các tài liệu liên quan đến các 
nghiên cứu về đặc điểm sinh học cũng như các 
yếu tố về bảng sống của loài A. longispinosus 
trên thế giới nói chung và tại Vi ệt Nam thì chưa 
có công trình nghiên cứu nào về chúng được 
công bố. Lần đầu tiên tại Vi ệt Nam, loài  
A. longispinosus được chúng tôi phát hiện, định 
danh và các đặc tính sinh học cũng như các chỉ 
số về bảng sống được nghiên cứu dưới ảnh 
hưởng của các điều kiện nhiệt độ khác nhau 
trong điều kiện phòng thí nghiệm để tìm ra 
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ngưỡng nhiệt độ thích hợp cho loài bét bắt mồi 
này sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt tạo cơ 
sở cho việc nhân nuôi hàng loạt và ứng dụng 
loài này trong phòng trừ các loại  nhện nhỏ hại 
cây trồng trong tự nhiên góp phần tăng năng 
suất cây trồng, hiệu quả kinh tế cũng như bảo vệ 
môi trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh, 
nông nghiệp bền vững.   

VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật li ệu 

 Quần thể A. longispinosus được thu thập 
trên cây bí xanh tại Trại giống Đồng Tiến 2 từ 
tháng 3/2011 và được nhân nuôi, lưu giữ trên lá 
cây đậu thận (Phaseolus vulgaris L.). Lá đậu 
được đặt trên miếng bông gòn thấm nước và đặt 
lên đĩa petri. Đĩa petri được đặt trong hộp nuôi 
nhỏ (đường kính 10 cm, cao 5 cm), miệng hộp 
nuôi được bôi nhựa thông (chất dính) để ngăn 
chặn bét thoát ra bên ngoài. Mỗi hộp nuôi nhỏ 
được đặt trong hộp nuôi lớn hơn (đường kính 
14,5 cm, cao 8 cm) có chứa nước (độ cao cột 
nước khoảng 1 cm). Lá đậu đã chứa lượng lớn 
bét đỏ hai chấm T. urticae làm nguồn thức ăn 
cho A. longispinosus trong 3-4 ngày. 

Phương pháp 

 Sử dụng các tủ nuôi cấy côn trùng 8 ngăn 
(incubator) (hình 2). Mỗi ngăn có hệ thống điều 
chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và ẩm độ riêng biệt. 
Tùy theo mục đích thí nghiệm, ta có thể điều 
chỉnh nhiệt độ và ánh sáng theo mong muốn. 
Incubator được điều chỉnh ở các điều kiện nhiệt 
độ: 25, 30 và 35°C với điều kiện ánh sáng ngày 
dài 16L:8D. Quần thể loài bắt mồi được giữ 
trong incubator với các điều kiện đã được  
nêu trên. 

 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên thời gian phát 
triển được tiến hành như sau: tách trứng vừa 
mới đẻ từ những con cái loài A. longispinosus  
được giữ tại các điều kiện nhiệt độ nêu trên, đặt 
vào đĩa petri có chứa sẵn lá đậu thận với số 
lượng con mồi phong phú. Theo dõi thời gian 
phát triển từ giai đoạn trứng đến giai đoạn rụng 
lông lần cuối tại mỗi điều kiện nhiệt độ khác 
nhau. Số lượng cá thể được theo dõi tại mỗi 
điều kiện nhiệt độ là 30 cá thể. 

 Thời gian giao phối được quan sát như sau: 
những con bét rụng lông lần cuối được giữ tại 
các điều kiện nhiệt độ khác nhau (điều kiện 
nhiệt độ như trên) trong vòng 1 ngày để chúng 
hoàn toàn thành thục, sau đó, trong 1 đĩa petri, 
chúng ta sử dụng một con cái cho giao phối với 
một con đực tại các điều kiện nhiệt độ khác 
nhau đó. Sau 5 phút, chúng được quan sát 1 lần 
dưới kính lúp soi nổi, quá trình giao phối hoàn 
thành khi chúng rời nhau ra. Ảnh hưởng của 
nhiệt độ lên khả năng sinh sản được tiến hành 
như sau: những con cái sau khi hoàn thành quá 
trình giao phối được chuyển sang lá đậu mới với 
nguồn thức ăn phong phú. Chúng được đặt vào 
tủ nuôi cấy côn trùng tại các điều kiện nhiệt độ 
khác nhau (25, 30 và 35°C) với điều kiện ánh 
sáng ngày dài 16L:8D. Số lượng trứng được 
tính mỗi ngày. Quá trình sinh sản kết thúc khi 
con cái không đẻ liên tục trong 10 ngày. Tuổi 
thọ của nhện được tính từ lúc hình thành trứng 
đến khi con trưởng thành chết. 

 Ngoài ra đề tài còn tiến hành đánh giá khả 
năng tăng quần thể hay còn gọi là tỷ lệ tăng tự 
nhiên (the intrinsic rate of natural increase = r) 
của loài NNBM này. Chỉ số này được tính từ 
công thức:      

dN/dt = r.N (1) 

 

  

Hình 1. Con cái Amblyseius longispinosus Hình 2. Tủ nuôi cấy côn trùng 
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Hình 3. T. urticae và môi trường sống của nó  

A. Con cái và trứng T. urticae; B. Cây đậu thận Phaseolus vulgaris L. 

 
Hình 4. Dụng cụ nuôi NNBM; A. Hộp nuôi; B. Đĩa nuôi để thu cá thể cái 

 
Trong đó, dN là số lượng chủng quần thể gia 
tăng trong thời gian dt. Hay đó cũng chính là tỷ 
lệ sinh (b) trừ đi tỷ lệ chết (d). 

r = b-d    (2) 

 Hay dưới dạng tích phân: Nt = No.e-rt    (2) 

 Trong đó, Nt là số lượng chủng quần ở thời 
điểm t; No là lượng chủng quần ở thời điểm ban 
đầu; e là cơ số logarit tự nhiên. 

Hay ∑lx.mx. e-rt = 1  (3) 

 Để tính được (3), phải lập được bảng sống 
sót (life table) bao gồm các số liệu sinh sản mx, 
tỷ lệ sống lx qua các tuổi x và lx là sắc xuất 
sống sót trung bình của cá thể mẹ. 

 Tổng số con cái sinh ra sống sót trong một 
thế hệ (do 1 mẹ đẻ ra) được gọi là chỉ số nhân 
của thế hệ (Ro): 

Ro = ∑lx.mx (4) 

Thời gian của thế hệ: (5) 

Tc = 
∑x.lx.mx 

Ro 

Cũng vậy, thời gian của một thế hệ: 

T = ∑x.lx.mx e-rx  (6) 

 Tc là tuổi trung bình của mẹ khi đẻ con 
nhưng Tc tính theo mẹ; T tính theo con mới sinh. 

 Từ công thức (3) ta tính được tỷ lệ tăng tự 
nhiên (r). Để tính toán ta nhân hai vế của 
phương trình với một trị số ek, giá trị k thường 
lấy từ 5-7, trong trường hợp này chúng tôi thay 
k = 7 vào (3) ta có: 

∑e7-rx lx.mx = e7 = 1096.7 (7) 

 Do vế trái ít khi dùng với e7 nên cần tìm 2 
giá trị gần đúng trên và dưới của (r) và bằng 
phương pháp đồ thị có thể tìm được r đúng. 

 Lấy logarit nghịch của cơ số e của r ta có G,  
đó là chỉ số giới hạn tự nhiên. Nó cho ta biết số 
lần chủng quần tăng trong 1 đơn vị thời gian. 

G = antiloge
r  (8) 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 1 cho thấy, không có sự khác biệt có ý 
nghĩa về mặt thống kê đối với từng giai đoạn 
sinh trưởng phát triển ở con đực và con cái tại 
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cùng một điều kiện nhiệt độ. Tuy nhiên, có sự 
khác biệt rất có ý nghĩa về thời gian sinh trưởng 
của các con đực cũng như các con cái ở các điều 
kiện nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ càng cao, thời 
gian sinh trưởng càng ngắn lại. Có mối tương 
quan rất có ý nghĩa giữa nhiệt độ và thời gian 
sinh trưởng. 

Ngoài ra, tỷ lệ chết ở thời điểm từ trứng đến 
thành trùng của loài bét bắt mồi  
A. longispinosus cũng khác nhau khi nhiệt độ 
khác nhau. Tỷ lệ chết thấp hơn khi  
A. longispinosus được giữ ở nhiệt độ thấp hơn. 
Tuy nhiên, tỷ lệ chết ở giai đoạn từ trứng đến 

thành trùng của A. longispinosus ở nhiệt độ 30 
và 35ºC khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Nhiệt độ cũng ảnh hưởng rất lớn đến các 
đặc tính sinh sản của con cái A. longispinosus. 
Kết quả phân tích ở bảng 2 cho thấy nhiệt độ 
càng cao thì thời gian trước đẻ trứng, thời gian 
đẻ trứng và thời gian sau đẻ trứng đều ngắn lại. 
Có sự khác biệt rất có ý nghĩa về các đặc tính 
trên tại các mức nhiệt độ khác nhau. Thời gian 
trước khi đẻ trứng của con cái tại 25, 30 và 35ºC 
lần lượt là 2,25; 0,86 và 0,45 ngày; thời gian đẻ 
trứng tại 25, 30 và 35 ºC là 18,1; 15,7 và 12,2; 
tương tự thời gian sau đẻ trứng là 9,15; 8,25 và 
6,95 ngày (bảng 2).  

 
Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên thời gian sinh trưởng, phát triển của A. longispinosus  

Các giai đoạn 
(ngày) 

Giới 
tính 

Nhiệt độ (ºC) 
25 30 35 

N TB ± SD n TB ± SD n TB ± SD 

Trứng 
♀ 30 2,37 ± 0,06 30 1,85 ± 0,17 30 1,64 ± 0,09 
♂ 30 2,43 ± 0,13 30 1,98 ± 0,11 30 1,65 ± 0,08 

Mới nở 
♀ 30 0,74 ± 0,14 30 0,76 ± 0,21 30 0,33 ± 0,01 
♂ 30 0,92 ± 0,15 30 0,71 ± 0,11 30 0,35 ± 0,08 

Dạng thứ hai 
♀ 30 1,27 ± 0,17 30 1,09 ± 0,28 30 0,82 ± 0,19 
♂ 30 1,17 ± 0,17 30 1,04 ± 0,24 30 0,77 ± 0,29 

Dạng thứ ba 
♀ 30 1,31 ± 0,21 30 1,32 ± 0,16 30 0,99 ± 0,20 
♂ 30 1,42 ± 0,25 30 1,21 ± 0,21 30 0,96 ± 0,16 

Vòng đời 
♀ 30 5,69 ± 0,21 30 5,02 ± 0,37 30 3,77 ± 0,21 
♂ 30 5,93 ± 0,41 30 4,94 ± 0,31 30 3,73 ± 0,27 

Tỷ lệ chết (%)  5,29 10,67 11,55 

n. số cá thể quan sát; TB ± SD. trung bình ± độ lệch chuẩn. Các ký tự trong cùng một cột giống nhau thì khác 
biệt không có ý nghĩa. Ngược lại, thì sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức P ≤ 0,01. 
 

Không khác với các đặc tính sinh sản vừa 
nêu trên, tuổi thọ của con cái A. longispinosus 
sẽ kéo dài hơn khi nó sống trong môi trường có 
nhiệt độ thấp hơn.  

 Có mối tương quan nghịch giữa nhiệt độ 
với thời gian trước đẻ trứng, thời gian đẻ trứng, 
thời gian sau đẻ trứng và tuổi thọ của con cái A. 
longispinosus. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng thì 
số trứng đẻ hằng ngày của con cái  
A. longispinosus lại tăng lên. Tại 25ºC, số trứng 
đẻ hằng ngày là 2,33 trứng/ngày, trong khi đó 
tại 30 và 35ºC thì con số đó lần lượt là 3,26 và 
3,68 trứng/ngày. Có sự khác biệt có ý nghĩa về 

mặt thống kê về số trứng đẻ hằng ngày ở các 
mức nhiệt độ khác nhau, tuy nhiên không có sự 
khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê về số 
trứng đẻ hằng ngày giữa 2 mức nhiệt độ 30 và 
35ºC (bảng 2). 

Mặt khác, tổng số trứng của con cái  
A. longispinosus tăng từ 25 đến 30ºC, sau đó lại 
giảm khi nhiệt độ tăng đến 35ºC. Tổng số trứng 
của con cái A. longispinosus tại các mức nhiệt 
độ 25, 30 và 35ºC lần lượt là 31,5; 35,6 và 30,1 
trứng/con cái. Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê trong tổng số trứng của con cái tại mức 
nhiệt độ 25 và 35ºC. 
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 Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên khả năng sinh sản và tuổi thọ của A. longispinosus  

Các đặc điểm 
Nhiệt độ 

25ºC 30ºC 35ºC 
n TB ± SD n TB ± SD n TB ± SD 

Số trứng đẻ hằng ngày 
(trứng/con cái/ngày) 

15 2,33 ± 0,23a 15 3,26 ± 0,28b 15 3,68 ± 0,50b 

Tổng số trứng của con cái 
(tổng số trứng/cái) 

15 31,5 ± 0,85a 15 35,6 ± 0,90b 15 30,1 ± 1,35a 

Thời gian trước khi đẻ trứng 
(ngày) 

15 2,25 ± 13,5b 15 0,86 ± 10,1a 15 0,45 ± 0.91a 

Thời gian đẻ trứng (ngày) 15 16,1 ± 7,40c 15 13,7 ± 4,53b 15 10,2 ± 4,26a 
Thời gian sau đẻ trứng (ngày) 15 9,15 ± 11,67c 15 8,25 ± 12,53b 15 6,95 ± 9,15a 
Tuổi thọ (ngày) ♀ 15 22,00 ± 8,63b 15 19,15 ± 7,57a 15 17,82 ± 5,27a 

n. số cá thể quan sát; TB ± SD. trung bình ± độ lệch chuẩn. Các ký tự trong cùng một cột giống nhau thì khác 
biệt không có ý nghĩa. Ngược lại, thì sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức P ≤ 0,01. 

 
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 

lên các đặc tính sinh sản của con cái các loài 
nhện thuộc họ Phytoseiid được tóm tắt trong 
bảng 3. 

 Cùng một loài A. longispinosus nhưng tổng 
số trứng của con cái trong thí nghiệm này tại tất 
cả các đều kiện nhiệt độ đều thấp hơn nhiều so 
với nghiên cứu của Lo & Ho (1979) [15].  

 Mặt khác khi so sánh với các loài bét bắt 
mồi của cùng một giống Amblyseius thì tổng số 

trứng của A. longispinosus cao hơn nhiều so với 
A. womersleyi nhưng thấp hơn N. californicus 
trong nghiên cứu của Gotol et al. (2004) [10] và 
Nguyen & Amano (2010) [19] tại 25ºC. Tuy 
nhiên, cũng so với kết quả của 2 nghiên cứu đã 
đề cập, tổng số trứng của A. longispinosus lại 
cao hơn N. californicus tại nhiệt độ 30ºC và 
35ºC. Điều này có thể cho thấy loài  
A. longispinosus thích nghi với điều kiện nóng 
ẩm hơn 2 loài còn lại. 

 
Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên các đặc tính sinh sản của các loài bét thuộc họ Phytoseiid 

Loài phytoseiid 
Tổng số trứng của con cái tại 

Nguồn tài liệu 
25ºC 30ºC 35ºC 

A. longispinosus 31,50 ± 0,85 35,60 ± 0,90 30,1 ± 1,35 Nghiên cứu này 
A. longispinosus 55,63 63,13 47,18 [15] 
A. womersleyi 19,50 ± 1,56 20,20 ± 1,2 24,10 ± 1,59 [14] 
N. californicus 41,6 ± 2,06 28,40 ± 2,00 - [10] 
N. californicus 34,73 ± 2,06 27,90 ± 3,40 - [3] 
N. californicus 46,10 ± 3,60 26,60 ± 2,60 23,9 ± 11,40 [19] 

 
Tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên (r) là một tiêu 

chuẩn quan trọng được sử dụng phổ biến trong 
việc đánh giá hiệu quả phòng trừ nhện hại của 
nhiều loài bét bắt mồi. Giá trị này được thể hiện 
trong bảng 4 dưới ảnh hưởng của các điều kiện 
nhiệt độ khác nhau (bảng 4). 

 Loài A. longispinosus có tỷ lệ sống sót cao 
(bảng 4). Ở 25ºC sau 14 ngày tuổi tỷ lệ sống 
vẫn là 100%, tỷ lệ sống bắt đầu giảm ở ngày thứ 
15 và giảm nhanh vào ngày tuổi thứ 18 trở đi. 

Con cái A. longispinosus bắt đầu đẻ trứng  
vào ngày tuổi thứ 6 và đạt đỉnh cao vào ngày 
tuổi thứ 17. 

Ở 30ºC sau 11 ngày tuổi tỷ lệ sống vẫn là 
100%, đến ngày tuổi thứ 12 tỷ lệ sống bắt đầu 
giảm và giảm nhanh ở ngày tuổi thứ 14 trở đi. 
Con cái A. longispinosus bắt đầu đẻ trứng vào 
ngày tuổi thứ 5 và đạt đỉnh cao vào ngày tuổi 
thứ 14. 
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 Ở 35ºC sau 10 ngày tuổi tỷ lệ sống vẫn còn 
100%, đến ngày tuổi thứ 11 tỷ lệ sống bắt đầu 
giảm và giảm nhanh ở ngày tuổi thứ 13 trở đi. 
Tương tự như ở 30ºC, tại điều kiện nhiệt độ 
này, sự đẻ trứng cũng bắt đầu từ ngày tuổi thứ 5

và cũng đạt đỉnh cao vào ngày tuổi thứ 14. 

 Bảng sống cũng cho thấy tỷ lệ tăng tự nhiên 
của loài A. longispinosus. Giá trị này là 0,18; 
0,20 và 0,21 lần lượt ở các điều kiện nhiệt độ 
25ºC; 30ºC và 35ºC (bảng 4). 

 
Bảng 4. Bảng sống (Life table) của A. longispinosus tại 25, 30 và 35ºC (n = 20) 

Ngày tuổi 
(X) 

25ºC 30ºC 35ºC 
lx Mx lx.mx lx mx lx.mx lx mx lx.mx 

1-4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
4,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
5 1 0 0 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07 
6 1 0,07 0,07 1 0,43 0,43 1 0,13 0,13 
7 1 0,33 0,33 1 0,67 0,67 1 0,47 0,47 
8 1 0,47 0,47 1 0,87 0,87 1 0,87 0,87 
9 1 0,67 0,67 1 0,97 0,97 1 0,97 0,97 
10 1 0,87 0,87 1 1,10 1,10 1 1,10 1,10 
11 1 0,97 0,97 1 1,13 1,13 0,97 1,13 1,10 
12 1 0,93 0,93 0,97 1,33 1,29 0,97 1,33 1,29 
13 1 1,10 1,10 0,95 1,47 1,40 0,87 1,47 1,43 
14 1 1,33 1,33 0,90 1,67 1,50 0,85 1,57 1,37 
15 0,95 1,47 1,40 0,90 1,53 1,38 0,80 1,53 1,30 
16 0,95 1,57 1,49 0,85 1,47 1,25 0,67 1,41 1,13 
17 0,91 1,67 1,52 0,87 1,43 1,24 0.70 1,43 1,10 
18 0,91 1,43 1,30 0,80 1,27 1,02 0,67 1,27 0,89 
19 0,87 1,33 1,16 0,73 1,13 0,82 0,60 1,13 0.76 
20 0,81 1,27 1,03 0,73 1,03 0,75 0,57 1,13 0,68 
21 0,70 0,83 0,58 0,67 0,97 0,65 0,47 0,97 0,55 
22 0,67 0,67 0,45 0,53 0,57 0,30 0,43 0,57 0,27 
23 0,57 0,57 0,32 0,47 0,13 0,06 0,33 0,13 0,06 
24 0,43 0,07 0,03 0,33 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 

∑ 
  R0 = 

16,02 
  R0 = 

16,92 
  R0 = 

15,53 
   Tc = 

15,16 
  Tc = 

13,84 
  Tc = 

13,12 
   rm = 

0,183 
  rm = 

0,204 
   rm = 

0,21 
   G = 1,20   G = 1,23   G = 1,24 

 
Tuy nhiên, tỷ lệ tăng tự nhiên của  

A. longispinosus ở 25ºC ± 1 của nghiên cứu này 
lại thấp hơn các báo cáo khác, và tỷ lệ tăng tự 
nhiên của các loài trong cùng một giống 
Amblyseius cũng khác nhau (bảng 5). Sự khác 

nhau này có thể do các điều kiện thí nghiệm 
khác nhau, dinh dưỡng (loại thức ăn) khác nhau. 
Một vài nghiên cứu cho rằng giá trị rm của các 
loài bét bắt mồi thay đổi là do chế độ dinh 
dưỡng qui định. Theo McMurtry & Croft  
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(1997) [18], giá trị rm của các loài này sẽ tăng từ 
0,1 đến 0,2 khi chúng ăn con mồi hoặc phấn 
hoa. Hoặc cùng một loài N. californicus, tại 
cùng 25°C, nếu chỉ cho ăn trứng loài bét gây hại 
thì giá trị rm của loài này là 0,274 nhưng giá trị 
này thấp hơn nhiều nếu cho ăn trên tất cả các 
giai đoạn của nhện đỏ [3]. Tương tự, theo 

Zhang et al. (1999) [26], giá trị rm của  
A. longispinosus khi ăn trên tất cả các giai đoạn 
của Schizotetranychus nanjingensis là 0,19 
trong khi giá trị này là 0,183 khi cho ăn tất cả 
các giai đoạn của T. urticae (nghiên cứu này), 
tuy nhiên giá trị này sẽ là 2,33 nếu  
A. longispinosus chỉ ăn trứng của T. urticae [15].  

 
Bảng 5. Tóm tắt các thông số của bảng sống của một số loài nhện nhỏ bắt mồi ở 25ºC ± 1 

Loài r R0 Tc  G Nguồn tài liệu 
A. longispinosus 0,183 16,02 15,16 1,20 Báo cáo này 
A. longispinosus 0,229 31,04 15,00 1,26 [15] 
A. longispinosus 0,194 9,9 11,8 - [23] 
A. longispinosus 0,333 32,2 10,4 - [21] 
A. longispinosus 0,273 10,3 8,5 - [13] 
A. longispinosus 0,345 29,4 9,8 - [13] 
A. bibens 0,326 50,2 12,1 - [1] 
A. californicus 0,19 25,3 16,7 - [16] 
A. californicus 0,259 36,6 13,9 - [5] 
A. californicus 0,274 28,6 15,3 - [10] 
A. californicus 0,209 22,92 17,55 1,23 [3] 
A. degenerans 0,248 50,9 15,9 - [24] 
A. deleioni 0,286 24,9 11,2 - [21] 
A. eharai 0,286 24,9 11,3 - [21] 
A. finlandicus 0,232 32,0 20,3 - [2] 
A. womersleyi 0,166 12,48 15,20 1,18 [14] 
A. victoriensis 0,247 14,90 14,36 1,28 [8] 

  
Tỷ lệ tăng tự nhiên của loài này tăng khi 

nhiệt độ tăng. Bởi vì tỷ lệ tăng tự nhiên là tổ 
hợp các yếu tố có ảnh hưởng đến đời sống của 
loài như tỷ lệ tăng trưởng, khả năng sinh sản, 
tuổi thọ và tỷ lệ giới tính [4]. Nhiều nghiên cứu 
chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ sinh sản ở 
một số loài bét bắt mồi họ Phytoseiidae, trong 
đó có A. longispinosus sẽ tăng khi nhiệt độ tăng. 
Dựa trên tất cả những kết quả phân tích trên có 
thể cho thấy, loài A. longispinosus dường như 
thích nghi tốt hơn ở nhiệt độ cao và có thể trở 
thành một một trong những loài có triển vọng 
cho biện pháp sinh học phòng trừ loài bét gây 
hại T. urticae trên đồng ruộng và trong nhà kính 
nhà lưới ở những vùng có khí hậu nóng ẩm. 

KẾT LUẬN   

 Vòng đời của A. longispinosus tại 25, 30 và 
35°C lần lượt là 5,69; 5,02 và 3,77 ngày đối với 
con cái và 5,93; 4,94 và 3,37 ngày đối với con 

đực. Không có sự khác biệt về thời gian để hoàn 
thành vòng đời giữa con đực và con cái tại các 
điều kiện nhiệt độ khác nhau nhưng nhiệt độ 
càng cao thì thời gian để hoàn thành vòng đời 
của cả con đực và con cái đều ngắn lại. 

 Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính 
sinh học cũng như tuổi thọ của con cái  
A. longispinosus. Số trứng đẻ hằng ngày ở 25, 
30 và 35°C lần lượt là 2,33; 3,26 và 3,68 
trứng/ngày; tổng số trứng của con cái tại 25, 30 
và 35°C lần lượt là 31,5; 35,6 và 30,1 trứng/con 
cái; thời gian trước đẻ trứng là 2,25; 0,86 và 
0,45 ngày ở 25, 30 và 35°C; thời gian đẻ trứng 
lần lượt là 16,1; 13,7 và 10,2 ngày lần lượt tại 
25, 30 và 35°C và thời gian sau đẻ trứng lần 
lượt là 9,15; 8,25 và 6,95 ngày. Tuổi thọ  
của con cái trung bình là 22,0; 19,15 và 17,82 
ngày tại 25, 30 và 35°C. Nhiệt độ 30ºC là 
ngưỡng nhiệt độ thích hợp nhất cho loài  
A. longispinosus sinh trưởng và sinh sản. 
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 Loài A. longispinosus có tỷ lệ tăng tự nhiên 
khá cao, tỷ lệ tăng tự nhiên là 0,18; 0,20 và 0,21 
lần lượt ở các điều kiện nhiệt độ 25ºC; 30ºC và 
35ºC.  

 Có thể sử dụng loài bét bắt mồi này để 
phòng trừ nhện nhỏ hại cây trồng ở các vùng có 
khí hậu nóng ẩm tại Vi ệt Nam. Cần tiến hành 
thêm những nghiên cứu về ảnh hưởng của các 
yếu tố hữu sinh và vô sinh để xác định yếu tố 
chịu trách chính đối với sự thay đổi mật số quần 
thể của loài bét bắt mồi này làm cơ sở để xây 
dựng và phát triển biện pháp sinh học trong 
phòng trừ dịch hại. 

Lời cảm ơn: Các tác giả xin chân thành cám ơn 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí 
Minh và Viện Sinh học nhiệt đới (Vi ện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã cùng hổ 
trợ về kinh phí và điều kiện làm việc cho nghiên 
cứu này. 
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STUDY ON EFFECT OF DIFFERENT TEMPERATURES ON BIOLOG ICAL 

CHARACTERISTICS OF PREDACIOUS MITE AMBLYSEIUS LONGISPINOSUS  
(ACARI: PHYTOSEIIDAE) 

 
Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Van 

Institute of Tropical Biology, VAST 
 
SUMMARY  
 

 Effects of temperature on biological characteristics of predacious mite Amblyseius longispinosus were 
investigated at 25°C, 30°C, and 35°C with a photoperiod of 16L:8D. The results showed that temperature 
extremtly effect the biological characteristics and life table of predacious mite Amblyseius longispinosus. 
When temperature increases from 25°C to 35°C, the life cycle of both males and females A.longispinosus, 
pre-oviposition, oviposition and post-oviposion time as well as longevity of these females are shorter. 
However, total egg production is highest at temperature of 30°C and lowest at temperature of 35°C.  The 
intrinsic rates of natural  (rm ) also increased as the temperature increased from 25°C to 35 °C. Based on the 
results, the adaptation of this species to thermal temperatures was determined.  

Keywords: Amblyseius longispinosus, biological characteristics, life table, predacious mite, temperature. 
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